
Thứ Hai Th  ứ Ba Th  ứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật

1 C.302 Con người v  à môi trường 2 LT 30 08/12 - 13/12/2020 Mai Hương Lam 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9

2,3,4

6,7,8

2 C.304 Khí hậu đại cương 2 LT 30 14/12 - 19/12/2020 Trần Đình Linh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

3 C.301 Lý thuyết thông tin 2 LT 30 14/12 - 19/12/2020 Nguyễn Đức Toàn 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

4 C.306
Cơ sở địa chất thủy văn - 

địa chất công trình
2 LT 30 03/12 - 07/12/2020

Nguyễn Thị Phương 

Thanh
11,12 11,12,13,14 11,12,13,14

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

5 C.308
Tinh thể khoáng vật học đại 

cương - thực tập 
3 LT 45 08/12 - 16/12/2020 Trần Thị Hồng Minh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

6 C.302 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 LT 30 03/12 - 07/12/2020 Vũ Thị Mạc Dung 11,12 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

7 C.304 Du lịch bền vững 3 LT 45 08/12-16/12/2020 Ngô Thị Duyên 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

8 C.301 Kế toán quốc tế 3 LT 45 17/12-25/12/2020 Phạm Huy Hùng 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

9 C.302 Phân tích báo cáo tài chính 3 LT 45 08/12-16/12/2020
Phạm Thị Hương

Lê Thị Lan
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

 - LT: Lý thuyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

    Hà Nội, ngày             tháng             năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ PHỤ -  ĐỢT 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Quy định về thời gian giảng dạy

2. Quy định về chữ viết tắt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 Số:                          /TKB -TĐHHN

3. Thời khóa biểu

STT
Phòng 

học
Tên học phần

Số 

TC

Kiểu 

học
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy

Thứ trong tuần

*Sáng: *Chiều: *  Tối
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20 
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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10 C.305 Quản lý nhà nước về du lịch 2 LT 30 03/12 - 07/12/2020 Đỗ Thị Phương 11,12 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

11 C.309 Văn hóa ẩm thực  3 LT 45 17/12-25/12/2020 Vũ Thị Thảo 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

12 C.309
Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội
2 LT 30 23/12 - 27/12/2020 Đào Văn Khánh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

13 C.306 Địa lý tự nhiên 2 LT 30 03/12 - 07/12/2020 Lê Thị Lan Hương 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9,10

14 C.309
Phân tích và đánh giá tài 

nguyên nước mặt
3 LT 45 08/12 - 16/12/2020

Trần Văn Tình

Nguyễn Thị Bích Ngọc 
11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

2,3,4,5

6,7,8,9,10

2,3,4,5

6,7,8,9

15 C.311 Tiếng anh 3 2 LT 30 08/12 - 13/12/2020 Nguyễn Thùy Linh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5

6,7,8,9

2,3,4,5

6,7

  Nơi nhận:

 - Chủ tịch HĐT (để b/c);

 - Ban Giám Hiệu;

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Website Trường;

 - Lưu: VT, ĐT.VH (2).

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên
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